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LỜI MỞ ĐẦU 

Bài tiểu luận cuối khóa môn học Nguyên lý thống kê với đề tài “” là kết quả của quá 

trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của bản thân em. Qua đây, em xin gửi lời cảm 

ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ em trong thời gian học tập vừa qua. 

Em xin trân trọng gửi đến thầy Th.S Phạm Quang Vũ - Người đã tận tình chỉ dạy và 

trang bị cho em những kiến thức cần thiết về môn học trong suốt quá trình học tại 

trường, làm nền tảng cho em có thể hoàn thành được bài tiểu luận này. 

Em xin cảm ơn lãnh đạo khoa, ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô nhà trường 

đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt việc học tập của mình trong khi tình hình dịch 

bệnh vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài. 

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên cạnh, ủng hộ, 

động viên. 

Em xin chân thành cảm ơn./. 
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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ  

1) Giới thiệu về môn nguyên lý thống kê:  

Thống kê là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực 

kinh tế xã hội. Nguyên lý thống kê, lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong 

lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, là công cụ không thể thiếu được trong 

hoạt động nghiên cứu và quản lý. Nguyên lý thống kê đã trở thành một môn học 

cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế. 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

 - Vị trí: Môn học lý thuyết thống kê là môn học bắt buộc nằm trong nhóm môn học 

cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung.  

- Tính chất :Môn học lý thuyết thống kê cung cấp những kiến thức cơ bản về thống 

kê các hiện tượng kinh tế- xã hội, làm cơ sở cho sinh viên nhận thức môn học thống 

kê doanh nghiệp và các môn chuyên môn của ngành tài chính doanh nghiệp. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: 

        Thông tin thống kê là một nguồn lực của sản xuất kinh doanh, là nguồn lực vô 

giá. Nó có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu và sử dụng nhiều lần. Với các giá trị này, 

khi sử dụng thông tin cần xử lí thông tin và xây dựng ngân hàng cơ sở dữ liệu cho nề 

nếp. Thông tin thống kê cũng có các tính chất sau: khách quan, phụ thuộc, lan truyền, 

cùng hưởng, có hiệu lực, biến động, khuyếch tán và thu gọn.  

        Trong thực tế có rất nhiều thông tin liên quan đến hiện tượng hay quá trình kinh 

tế xã hội. Tuỳ theo vấn đề và mục tiêu nghiên cứu mà xác định những thông tin hay 

dữ liệu nào cần thiết. Do đó, vấn đề đầu tiên của công việc thu thập thông tin là xác 

định rõ và cụ thể những dữ liệu nào cần thu thập, thứ tự ưu tiên của các dữ liệu này. 

Nếu không thực hiện được điều này sẽ dẫn đến tình trạng dữ liệu thu thập được rất 
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nhiều nhưng dữ liệu đáp ứng cho mục đích nghiên cứu thì ít hoặc thiếu, gây lãng phí 

thời gian, tiền bạc. 

Mục tiêu của môn học:  

       Trình bày được các kiến thức cơ bản về phương pháp điều tra, thu thập thông tin, tổng 

hợp tài liệu điều tra để cung cấp dữ liệu cần thiết trong việc ra quyết định về phát triển kinh 

tế - xã hội và kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. 

        Rèn luyện tư duy Logic hình thành phương pháp học chủ động, nghiêm túc, nhớ lâu về 

phương pháp tính toán, cách xử lý tình huống từ các ví dụ, bài tập. 

2) Nội dung được học :  

Nguyên lý thống kê trong xây dựng bao gồm 7 chương :  

Chương 1 : Mở đầu . 

Chương 2 :Điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển,nhân tố tổng hợp tài liệu điều tra 

thống kê . 

Chương 3 : Chỉ tiêu mức độ khối lượng trong thống kê . 

Chương 4 Chỉ tiêu mức độ tương đối trong thống kê hiện tượng  kinh tế xã hội -kinh doanh 

-sản xuất -dịch vụ . 

Chương 5: Phân tổ trình bày tài liệu điều tra thống kê về hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh 

doanh -sản xuất dịch vụ . 

Chương 6 : Chỉ tiêu  

Chương 7 : Thống kê xu hướng phát triển với dự báo phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh 

-sản xuất dịch vụ . 

    Khái niệm : 

Thống kê là một hệ thống các phương pháp (thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu 

và tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu) nhằm tìm ra bản chất và tính 

quy luật vốn có trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. 

Bao gồm các hoạt động: 
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 + Thu thập và xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu.  

+ Nghiên cứu mối liên hệ giữa cá hiện tượng. 

 + Dự báo.  

+ Nghiên cứu các hiện tượng trong hoàn cảnh không chắc chắn.  

+ Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. 

 Thông qua các mặt lượng của hiện tượng để đánh giá bản chất của hiện tượng như 

quy mô to nhỏ, bộ phận nào nhiều hay ít, xu hướng tiến lên hay giảm đi, mức độ phổ biến 

của hiện tượng thế nào... nhưng để đánh giá một cách khách quan bản chất của hiện tượng 

thì mặt lượng của hiện tượng phải được thể hiện ở số lớn đơn vị chứ không phải ở từng 

đơn vị cá biệt. 

Tài liệu phải được thu thập đầy đủ trên 2 phương diện. Về nội dung, phải theo đúng 

nội dung như trong kế hoạch và phương án điều tra. Về số đơn vị điều tra phải đảm 

bảo số lượng đơn vị theo yêu cầu. 

- Chi tiêu mức độ khối lượng trong thống kê:  

 Chỉ tiêu thống kê là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh qui mô, tốc 

độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỉ lệ của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện 

không gian và thời gian cụ thể. Mỗi chỉ tiêu thống kê đều gắn với một đơn vị đo lường 

và phương pháp tính cụ thể. Chỉ tiêu khối lượng phản ánh qui mô, khối lượng của 

hiện tượng nghiên cứu. 

- Chỉ tiêu mức độ tuyệt đối , bình quân 

- Khái niệm:  

Số tuyệt đối trong thống kê là mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện 

tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. 

Số trung bình (hay số bình quân) trong thống kê là mức độ đại biểu theo một 

tiêu thức nào đó của một tổng thể gồm nhiều đơn vị cùng loại 

- Đặc điểm : 

 Mỗi số tuyệt đối trong thống kê đều bao hàm một nội dung kinh tế - xã hội cụ 
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thể trong điều kiện thời gian và địa điểm nhất định.  

Phải qua điều tra thực tế và tổng hợp một cách khoa học để có được số tuyệt 

đối trong thống kê. Các số tuyệt đối trong thống kê đều có đơn vị tính cụ thể. 

 Số trung bình san bằng mọi chênh lệch về lượng biến của tiêu thức nghiên cứu 

để có một con số duy nhất đại diện cho tất cả lượng biến.  

 Số trung bình chịu ảnh huởng của lượng biến đột xuất (lượng biến quá lớn hoặc 

quá bé) trong dãy số. Ðây cũng là nhược điểm của số trung bình. 
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PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

 

2.1. Nội dung vấn về tiểu luận: 

1) 

Sinh viên hãy vào trang web muasamcong.mpi.gov.vn để tìm thông tin các 

gói thầu Xây lắp với các nội dung sau: 

- Tên gói thầu; 

- Giá trị dự toán gói thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu; 

- Hình thức dự thầu. 

2) 

Sau đó tiến hành phân tổ thống kê theo các tiêu thức sau: 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và Phương thức lựa chọn nhà thầu; 

- Với khoảng cách tổ: dưới 1 tỷ đồng; từ 1 – 5 tỷ đồng; từ 5 -20 tỷ đồng; trên 20 

tỷ đồng. 

Tính toán các chỉ tiêu mức độ khối lượng tuyệt đối, mức độ bình quân, Mốt, số 

trung vị và các chỉ tiêu biến thiên của tiêu thức. 

 

Phạm vi nghiên cứu: từ ngày 16/7 – 16/7/2021 
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PHẦN 3. NỘI DUNG TIỂU LUẬN 

3.1 Giải câu hỏi tiểu luận.   
KẾT QUẢ SỐ LIỆU ĐẤU THẦU     

 Từ Ngày 16/07/ 2021 

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

1 
20210749843 
-00 

Tên gói thầu   Gói thầu xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.687.080.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

2 
20210750834 
-00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 02: Thi công xây 
dựng công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

5.256.615.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

3 
20210750824 
-00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.365.979.VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

4 
20210750740 
-00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.646.815.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

5 
20210750761 
-00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp và thiết bị   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

854.212.072 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

6 
20210696284 
-00 

Tên gói thầu   
Sửa chữa, thay thế đường dây 
điện khu Đắk RTih, Quảng Tân 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

460.390.150 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

7 
20210750649 
-00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 04: Chi phí xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

17.684.597.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

8 
20210750408 
-00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.491.201.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

9 
20210750563 
-00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.658.812.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

10 
20210746061 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 01: Phần xây lắp 
công trình chính, phụ trợ tạm 
phục vụ thi công 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.317.791.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

11 
20210747902 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.969.119.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

12 
20210750529 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu: Sửa chữa, làm mới 
bảng hiệu Alu tại Hội sở 
Agribank Chi nhánh 7 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu.  ( Trực tiếp )   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

13 
20210750153 
- 00 

Tên gói thầu   
Xử lý nước thải tại bãi rác Phú 
Hựu 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.205.643.649 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

14 
20210748429 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 04: Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.383.157.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

15 
20210750423 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.626.332.576 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

16 
20210749815 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.141.316.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

17 
20210749523 
- 00 

Tên gói thầu   
Xây lắp (Bao gồm chi phí dự 
phòng)  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

9.387.135.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

18 
20210750378 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.538.576.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

19 
20210750335 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây 
dựng  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.404.827.035 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

20 
20210749751 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 3: Xây lắp đường dây 
và trạm 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.341.705.645 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

21 
20210750182 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.732.827.417 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

22 
20210722234 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu. Xây lắp    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.440.523.080 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

23 
20210735367 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công duy tu, sửa chữa công 
trình  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

12.359.700.356 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

24 
20210717818 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp và lắp đặt thiết bị    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.585.827.444 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

25 
20210750074 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 05: Thi công xây 
dựng công trình (đoạn 2) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.872.505.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

26 
20210744894 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.853.894.022 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

27 
20210749189 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 09: Thi công xây 
dựng Công trình Nâng cấp đường 
đal xóm chòi trên từ cầu đất 
thánh đến nhà ông tư Bỉ ấp Chà 
Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu 
Ngang. 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.539.413.911 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   



  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG               GVGD :PHẠM QUANG VŨ                                                                  

 

Trang| 20  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

28 
20210750072 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây 
dựng  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.490.774.217 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

29 
20210746511 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.282.219.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

30 
20210747406 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói số 2: Hạng mục: Nhận diện 
thương hiệu Petrolimex 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

491.920.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

31 
20210750002 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.039.372.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

32 
20210717820 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp và lắp đặt thiết bị    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.388.168.066 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

33 
20210744479 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng công trình và 
thiết bị xây dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.573.426.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

34 
20210717822 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp và lắp đặt thiết bị    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.880.989.511 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

35 
20210749767 
- 00 

Tên gói thầu   
Nâng cấp, sửa chữa chống xuống 
cấp trường Mầm non Hoa Hồng, 
trường Tiểu học Hòa Hiệp 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.655.249.110 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

36 
20210717823 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp và lắp đặt thiết bị    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.088.855.651 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

37 
20210749719 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 04: Thi công xây 
dưng công trình (đoạn 1) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.283.679.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

38 
20210747419 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói số 1: Hạng mục: Xây dựng 
cơ bản  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

455.140.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

39 
20210749744 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

174.159.000 VND    

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

40 
20210705440 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu thi công xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

5.294.762.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

41 
20210748626 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.494.354.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

42 
20210735317 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.062.256.879 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

43 
20210749222 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.732.981.733 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

44 
20210726993 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.739.497.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

45 
20210748936 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.638.108.915 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

46 
20210749348 
- 00 

Tên gói thầu   
Nâng cấp, sửa chữa chống xuống 
cấp trường Mầm non Hòa Hội 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.270.842.246 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

47 
20210748350 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 07: Thi công xây 
dựng công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.235.871.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

48 
20210736055 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.758.053.361 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

49 
20210731685 
- 01 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 2: PCHT SCL2021-
19 SCL ĐZ trung hạ thế 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.110.031.961 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

50 
20210749287 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi 
phí xây dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

6.934.289.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

51 
20210749321 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.274.934.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

52 
20210749417 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 06: Toàn bộ chi phí 
xây dựng  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. ( Trực Tiếp )   

53 
20210748737 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây lắp công trình: Cải tạo, sửa 
chữa Trạm Y tế xã Đắc Sơn 
thuộc Trung tâm Y tế thị xã Phổ 
Yên 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.236.080.485 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

54 
20210746103 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 18.1 2021 XL-ĐTXD 
Hạng mục “Thi công xây dựng 
và cung cấp vật tư” 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.947.601.542 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

55 
20210748148 
- 00 

Tên gói thầu   xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

363.176.953 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

56 
20210748885 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu xây lắp số 01: Thi công 
xây dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

601.220.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

57 
20210748941 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 02: Thi công xây 
dựng + Thiết bị 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

11.597.713.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

58 
20210717309 
- 01 

Tên gói thầu   Xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.024.706.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

59 
20210748474 
- 00 

Tên gói thầu   xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

294.963.843 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

60 
20210693440 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.075.024.674 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

61 
20210748656 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 1: Xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.965.666.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

62 
20210739760 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 02 (xây lắp): Thi 
công xây dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.581.747.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

63 
20210730585 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 07: Thi công xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.296.731.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

64 
20210749104 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số XL04: Thi công công 
trình: Sửa chữa hạ tầng cơ quan 
Đoàn 799 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu.  ( Trực Tiếp )   

65 
20210748577 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 07: Thi công xây 
dựng công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

11.409.508.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

66 
20210742834 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị toàn bộ công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

14.812.398.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

67 
20210748814 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 2: Thi công xây dựng 
công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

11.260.625.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

68 
20210748747 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 07: Thi công xây 
dựng công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.001.416.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

69 
20210748687 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 1: Xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.660.238.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

70 
20210747615 
- 00 

Tên gói thầu 
Gói thầu số 01: Thi công xây lắp 
công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.298.042.272 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

71 
20210748422 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.307.896.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

72 
20210747762 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 02: Thi công xây 
dựng công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.560.328.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

73 
20210747555 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói số 3: Toàn bộ phần xây dựng 
+ thiết bị 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.360.046.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

74 
20210748719 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng 
và lắp đặt thiết bị công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

6.592.226.047 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

75 
20210737667 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng công trình 
(bao gồm cả chi phí dự phòng 
công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.051.081.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

76 
20210705693 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.463.398.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

77 
20210731588 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.409.681.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

78 
20210720357 
- 01 

Tên gói thầu   Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

852.219.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

79 
20210747084 
- 00 

Tên gói thầu   Xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

5.700.322.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

80 
20210748132 
- 00 

Tên gói thầu   
Xây dựng nhà chính và các hạng 
mục phụ trợ 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.073.089.775 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

81 
20210747437 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.298.010.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

82 
20210748417 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công cải tạo, sửa chữa phòng 
làm việc khu vực hầm ngầm số 
36 Điện Biên Phủ  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

365.412.326 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

83 
20210722161 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công Xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.607.445.777 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

84 
20210748281 
- 00 

Tên gói thầu   
Cải tạo rãnh thoát nước khu vực 
vườn ươm Phú Thượng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

195.918.032 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
trong nước 

  

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

85 
20210744318 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.062.592.264 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

86 
20210740614 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 01: Thi công xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.103.072.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

87 
20210748272 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

140.639.650 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
trong nước 

  

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

88 
20210681409 
- 00 

Tên gói thầu   Tհi côոɡ xȃy ԁựոɡ cȏոg trìոh   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.756.056.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

89 
20210748333 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công Mở rộng hệ thống cấp 
nước sinh hoạt trên địa bàn xã 
Tân Châu 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.745.725.711 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

90 
20210747530 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.047.683.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

91 
20210726632 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói 3 - Thi công sữa chữa biển 
báo giao chéo đường dây 110kV 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

82.473.980 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
trong nước 

  

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

92 
20210746990 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.581.745.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

93 
20210748217 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 08: Thi công + lắp 
đặt hệ thống PCCC 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.281.490.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

94 
20210746465 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.638.358.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

95 
20210746935 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.646.822.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

96 
20210747957 
- 00 

Tên gói thầu   Xây Lắp    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.324.869.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang | 43  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

97 
20210745113 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 19.1 2021 XL-ĐTXD 
Hạng mục “Thi công xây dựng 
và cung cấp vật tư” 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.475.276.307 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

98 
20210747256 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây dựng công trình trường tiểu 
học Hoàng Lương, xã Hoàng 
Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.706.033.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

99 
20210747512 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 5: xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.908.370.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 44  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

100 
20210747421 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 5: xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

813.501.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

101 
20210743990 
- 00 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng công trình: 
Trường Mầm non Văn Phú, 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.327.030.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

102 
20210722148 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.560.999.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

103 
20210747789 
- 00 

Tên gói thầu   
Xây lắp (chi phí xây lắp + dự 
phòng phí) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.080.624.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

104 
20210742812 
- 01 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp công trình    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.522.022.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

105 
20210747670 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.166.429.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 46  
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

106 
20210747649 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.166.429.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

107 
20210747707 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.599.505.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

108 
20210743760 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu 03: Xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

977.596.389 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

109 
20210740745 
- 00 

Tên gói thầu   Xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

17.339.236.253 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

     Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

110 
20210747023 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 08: Thi công xây 
dựng công trình+ đảm bảo an 
toàn giao thông 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.314.799.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

111 
20210747741 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.051.541.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 48  
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

112 
20210735739 
- 01 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.369.744.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

113 
20210747571 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.049.685.358 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

114 
20210747096 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

5.329.983.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

115 
20210741845 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 1: Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

10.515.969.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

116 
20210747606 
- 00 

Tên gói thầu   

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống 
cấp trường THCS Bưng Riềng, 
trường Tiểu học Nguyễn Thị 
Định 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.458.254.385 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

117 
20210747552 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.386.981.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

118 
20210747270 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.473.733.853 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

119 
20210737247 
- 00 

Tên gói thầu   
công trình Trung Tâm Thí 
Nghiệm Điện Kiên Giang - Gói 
thầu: Cải Tạo Tầng Trệt 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

958.073.560 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

120 
20210747231 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 1: Xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.655.345.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

121 
20210747215 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.204.478.444 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

122 
20210747458 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 3: Xây lắp (đã bao 
gồm thuế, phí và lệ phí) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.274.884.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

123 
20210746786 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

16.104.475.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

124 
20210747253 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp + thiết bị   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

12.036.910.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

125 
20210746857 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 01: Thi công xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

5.804.802.619 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

126 
20210747398 
- 00 

Tên gói thầu   
Nâng cấp, sửa chữa chống xuống 
cấp trường THCS Phước Tân 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.970.292.154 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

127 
20210746735 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.347.366.727 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

128 
20210747493 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng số 3: Cống 
qua đường Ông Bố tại K2+508 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. ( Trực Tiếp )   

129 
20210706851 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công XDCT + Thiết bị PCCC   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.279.736.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

130 
20210746476 
- 00 

Tên gói thầu   Chi phí xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.068.203.145 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

131 
20210747235 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp + Dự phòng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.386.961.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

132 
20210746559 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 06; Thi công xây 
dựng + Đảm bảo an toàn giao 
thông công trình: Nâng cấp, cải 
tạo đường giao thông trục xã Tái 
Sơn, huyện Tứ Kỳ (Đoạn từ cổng 
nhà ông Hậu (thôn Thượng Sơn) 
đến cổng nhà ông Huân (thôn 
Trung Sơn) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.326.760.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

133 
20210680281 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 04 (xây lắp): thi công 
xây dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.871.528.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

134 
20210747151 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.375.193.640 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

135 
20210746494 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

5.225.387.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

136 
20210746778 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 02: Toàn bộ phần 
xây dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.764.946.730 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

137 
20210744598 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 51-XL-2021: Cung 
cấp vật tư và thi công xây dựng 
công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

371.434.198 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

138 
20210743198 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng và cung cấp 
lắp đặt thiết bị 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.010.158.894 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

139 
20210730200 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.644.526.195 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

140 
20210720213 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng 
công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.210.185.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

141 
20210712842 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây lắp cải tạo nhà dịch 
vụ cơ sở 2 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.330.117.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

142 
20210723517 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 01: Phần xây lắp 
công trình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.936.683.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

143 
20210715636 
- 00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng công trình 
(bao gồm cả chi phí đảm bảo 
ATGT) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.470.381.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

144 
20210600832 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.521.574.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

145 
20210746736 
- 00 

Tên gói thầu   
Công trinh: nhà làm việc + ở 
doanh trại Công an Xã Vĩnh Thái 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

283.648.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

146 
20210744614 
- 00 

Tên gói thầu   Sữa chữa trụ sở   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

435.399.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

147 
20210718707 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

12.017.530.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

148 
20210738266 
- 00 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng Sửa chữa nền 
mặt đường và công trình thoát 
nước đường Tông Đản và đường 
Lê Lai (đoạn Tông Đản - Mạc 
Đĩnh Chi) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.302.670.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

149 
20210745999 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.914.494.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

150 
20210746563 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 06: Thi công xây 
dựng 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

9.992.213.900 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

151 
20210745938 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.702.095.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

152 
20210746883 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp công trình    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu.  (Trực tiếp )   

153 
20210731003 
- 01 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 01.XL:Cải tạo, nâng 
cấp sân trường, khuôn viên và 
hạng mục phụ trợ Trường THCS 
Lê Hồng Phong, huyện Đức Thọ 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.603.901.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

154 
20210731225 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 04: Thi công xây 
dựng công trình (gồm các hạng 
mục: nhà làm việc; nhà công vụ 
nhà ăn và các hạng mục phụ) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.723.799.517 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang | 63  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

155 
20210750124 
- 00 

Tên gói thầu   Gói số 03: Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.027.729.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

156 
20210746681 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 01: Phần xây lắp 
công trình Xây dựng đường giao 
thông thôn 4, thôn 7, thôn 8, xã 
Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.044.159.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

157 
20210612115 
- 00 

Tên gói thầu   Gói thầu số 3: Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

8.977.101.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 64  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

158 
20210740985 
- 00     

Tên gói thầu   Gói thầu số 08: Cải tạo, sửa chữa   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.886.515.264 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

159 
20210740803 
- 00 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng công trình: 
Đường vào Ủy ban nhân dân xã 
Chi Thiết, huyện Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên Quang 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

12.224.154.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

160 
20210669974 
- 01 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.535.738.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang | 65  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

161 
20210743495 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp và cung cấp vật tư   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.465.585.580 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

162 
20210741511 
- 00 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng công trình: 
Đường vào Ủy ban nhân dân xã 
Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên Quang 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

11.398.487.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

163 
20210746529 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.732.307.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 66  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

164 
20210746443 
- 00 

Tên gói thầu   thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

535.641.267 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

165 
20210746459 
- 00 

Tên gói thầu   thi công xây dựng   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

450.033.597 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

166 
20210746506 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp công trình   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.416.347.000 VND    

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước 

  

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang | 67  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

167 
20210639996 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ 
công trình  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.150.460.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

168 
20210743944 
- 01 

Tên gói thầu   
Cải tạo sửa chữa và nâng cấp 
trang thiết bị phòng hội thảo C1-
222  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

812.020.260 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
trong nước 

  

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

169 
20210729075 
- 01 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 01.XL- Xây dựng 
nhà học 1 tầng 4 phòng và các 
hạng mục phụ trợ Trường Mầm 
non Hương Giang theo hồ sơ 
thiết kế BVTC được duyệt 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.070.372.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 68  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

170 
20210748450 
- 00 

Tên gói thầu   
Cải tạo, sửa chữa khu vực lễ tân 
và khu vực vệ sinh tầng trệt nhà 
số 03-05 Hòa Bình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
trong nước 

  

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Trực tiếp    

171 
20210661183 
- 01 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 8: Thi công xây dựng 
công trình  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

9.486.521.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

172 
20210732901 
- 01 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 2: PCHT SCL2021-
24 SCL ĐZ và TBA 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

9.486.521.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang | 69  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

173 
20210747902 
- 00 

Tên gói thầu   Xây lắp    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

7.969.119.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

174 
20210727108 
- 01 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng và cung cấp, 
lắp đặt thiết bị Trạm biến áp 630 
KVA tại Công ty TNHH MTV in 
và thương mại Thông Tấn Xã 
Việt Nam - Vinadataxa 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.923.061.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

175 
20210746506 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây lắp công trình    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.416.347.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói    

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 70  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

176 
20210743468 
- 00 

Tên gói thầu   Thi công xây dựng công trình    

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.163.106.000 VND    

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

177 
20210750124 
- 00 

Tên gói thầu   Gói số 03: Xây lắp   

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.027.729.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

178 
20210750543 
-00 

Tên gói thầu   
Thi công xây dựng công trình: 
Cải tạo, sửa chữa Chi cục Dân số 
- Kế hoạch hóa gia đình 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.234.380.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

179 
20210750379 
-00 

Tên gói thầu   

Sửa chữa, xử lý khoảng cách pha 
đất tại các VT: 80 ÷ 81 đường 
dây 175 E23.1 Ninh Bình ÷ 172 
E26.6 Thành Thắng, ĐZ 176 
E23.1 Ninh Bình ÷ 172 E24.8 
Thanh Nghị; Sửa chữa, thay thế 
cách điện đường dây 173 E3.5 
Phủ Lý - 174 Lý Nhân; Đường 
dây 175E24.4-174E24.15, nhánh 
rẽ Bút Sơn; Nhánh rẽ xi măng 
VISSAI 3 và đường dây 
176E24.4 - 173E24.15 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.592.073.448 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

180 
20210750779 
-00 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng công trình Cải 
tạo, nâng cấp đường GTNT thôn 
La Mát xã Phù Ủng, đoạn từ khu 
dân cư mới đến Nhà văn hoá 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.347.452.264 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 72  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

181 
20210750690 
-00 

Tên gói thầu   
Gói số 3: Toàn bộ phần xây dựng 
+ thiết bị + di chuyển đường điện 
và đã trừ thanh lý vật tư cũ 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

6.090.940.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

182 
20210736612 
-01 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 09-2021-ĐTXD: Thi 
công xây lắp công trình Xây 
dựng đường dây 22kV cấp điện 
khu đô thị CEO và khu đô thị 
Tuần Châu, tạo mạch liên thông 
với lộ 475E1.48 phục vụ khai 
thác tải TBA 110kV Quốc Oai 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.405.574.544 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

183 
20210737393 
-01 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 10-2021-ĐTXD: Thi 
công xây lắp công trình Xây 
dựng 01 lộ xuất tuyến 22kV phục 
vụ khai thác tải TBA 110kV 
Quốc Oai cấp điện cụm Công 
nghiệp Ngọc Mỹ - Thạch Thán 
và san tải lộ 478E1.48 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

6.531.307.019 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

184 
20210750518 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu số hiệu 25-NV03: Thi 
công xây dựng toàn bộ phần thô 
và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở 
thấp tầng tại lô đất số 25 Khu nhà 
vườn 03 thuộc dự án Khu đô thị 
sinh thái Vinh Tân 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.055.467.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 74  
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

185 
20210745685 
- 00 

Tên gói thầu   

01.XL: Xây dựng và lắp đặt thiết 
bị công trình Trường Tiểu học xã 
Yên Hồ - Hạng mục : Bể bơi, nhà 
tắm,khu kỹ thuật, hàng rào 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.508.980.445 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

186 
20210735657 
- 00 

Tên gói thầu   

(Gói thầu số 16 (Xây lắp công 
trình)) Sắp xếp, ổn định các điểm 
dân cư: Mò Lò, Sa Thàng, xã Mù 
Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U 
Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà 
Tổng, huyện Mường Tè 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu.  (Trực Tiếp)   
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Trang | 75  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

187 
20210750114 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu 01.XL: Cải tạo, sửa 
chữa khoa cấp tính Nam; cải tạo, 
sửa chữa tường rào; xây dựng 
Nhà để xe cán bộ - Bệnh viện 
Tâm thần Hà Tĩnh theo hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công được 
duyệt 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.178.748.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

188 
20210747080 
- 00 

Tên gói thầu   

01.XL: Cải tạo phòng Xét 
nghiệm, đơn vị Thận nhân tạo, 
phòng Khám tiểu đường - tuyến 
giáp, Nhà đại thể, Hệ thống cấp 
điện, cấp nước ngoài nhà - Bệnh 
viện Đa khoa huyện Đức Thọ 
theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công được duyệt 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.628.630.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 76  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

189 
20210664505 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 02 - Thi công xây 
dựng công trình: Xây dựng hạ 
tầng đấu giá quyền sử dụng đất 
tại khu Phiên Quận, xã Hùng 
Việt, huyện Cẩm Khê 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

11.189.688.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

190 
20210705141 
- 01 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 11: Thi công xây 
dựng công trình Hệ thống cống 
điều tiết nước phục vụ vùng sản 
xuất lúa - tôm Chà Và - Thâu 
Râu, huyện Cầu Ngang 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

34.227.041.484 VND   

     Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang | 77  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

191 
20210748932 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu số 03: Thi công xây 
dựng nền đường khu vực xóm 
Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, thành 
phố Thái Nguyên 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.245.882.304 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

192 
20210747359 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây lắp công trình, công trình: 
Sửa chữa, gia cố rãnh thoát nước 
dọc đoạn Km3+00÷Km5+00 - 
ĐT.571 (Dự án LRAMP) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.239.028.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 78  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

193 
20210731726 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu: Xây lắp hệ thống 
phòng cháy chữa cháy và tăng áp 
buồng thang công trình Nhà điều 
hành sản xuất Công ty Điện lực 
Đồng Tháp – giai đoạn 2 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.390.959.885 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

194 
20210723792 
- 01 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng số 02 (bao 
gồm chi phí xây dựng nhà hội 
trường 500 chỗ; Nhà ký túc xá, 
nhà ăn; Nhà thi đấu đa năng; Sân 
tập trung + sân thể dục thể thao; 
đường nội bộ, bãi đậu xe ô tô, 
nhà để xe máy cho sinh viên; 
Thuế tài nguyên và chi phí dự 
phòng cho yếu tố phát sinh khối 
lượng (0,4%*Gxd+Thuế tài 
nguyên)).  

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu.  ( Trực Tiếp )   
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Trang | 79  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

195 
20210746726 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói thầu 01.XL: Cải tạo khối nhà 
A3 - Bệnh viện phục hồi chức 
năng Hà Tĩnh theo hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công được duyệt 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.750.201.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

196 
20210741131 
- 00 

Tên gói thầu   
Xây dựng Trường THCS Vân 
Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

6.190.725.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 80  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

197 
20210746462 
- 00 

Tên gói thầu   
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 
chi cục Thuế quận Cầu Giấy 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.210.154.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

198 
20210745923 
- 00 

Tên gói thầu   
Xây lắp: Sửa chữa nhà lớp học 3 
tầng (nhà A); cải tạo nhà hiệu bộ 
- Trường THPT Phú Lương 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.991.418.226 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

199 
20210525355 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói 7: Gia cố đá ốp tường hạ lưu 
và duy tu, sửa chữa cửa sổ Nhà 
máy - Nhà máy Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.799.825.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

200 
20210736448 
- 00 

Tên gói thầu   
Xây lắp, cung cấp vật tư danh 
mục sửa chữa lớn Cáp quang 
phục vụ sản xuất năm 2021 đợt 2 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.419.792.870 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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Trang| 82  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034          

TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

201 
20210747945 
- 00 

Tên gói thầu   

Thi công xây dựng công trình: 
Cải tạo, mở rộng Nhà hiệu bộ, 
sửa chữa Nhà vệ sinh học sinh 
của Trường THPT Sông Công 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.758.142.822 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

202 
20210673551 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói 07-ĐNPR: Cung cấp, xây 
dựng và lắp đặt VTTB công trình 
Đường dây 110kV mạch 2 Đại 
Ninh-Phan Rí 2 (bao gồm thí 
nghiệm đo thông số đường dây) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

116.316.924.810 VND   

     Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

203 
20210748290 
- 00 

Tên gói thầu   

Gói số 1: Thi công xây dựng 
công trình (Hạng mục: Đường 
giao thông, cống ngang đường, 
07 cầu trên tuyến) 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

    

     Loại hợp đồng     

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. ( Trực Tiếp )   

204 
20210744655 
- 00 

Tên gói thầu   

01.XL:Cải tạo, sửa chữa bệnh 
viện Đa khoa huyện Hương Khê 
theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công được duyệt 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.807.875.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

205 
20210741659 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây lắp, cung cấp vật tư danh 
mục sửa chữa lớn Đường dây 
0,4kV huyện Trùng Khánh năm 
2021 Đợt 2 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.103.546.446 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

206 
20210748849 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây lắp công trình: Mở rộng, 
nâng cấp Trạm Y tế xã Nam Tiến 
thuộc Trung tâm Y tế thị xã Phổ 
yên 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.676.724.627 VND    

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

207 
20210748791 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây lắp công trình: Cải tạo, sửa 
chữa Bệnh viện Mắt Thái 
Nguyên. Hạng mục: Nhà khám, 
làm việc và điều trị - Nhà A 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

2.363.402.824 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

208 
20210742383 
- 00 

Tên gói thầu   
Gói thầu số 1. Thi công xây lắp 
nền, mặt đường láng nhựa và 01 
cống thoát nước qua đường 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.463.845.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

209 
20210748449 
- 00 

Tên gói thầu   

01.XL: Xây dựng Khối phòng 
hành chính và phục vụ học tập, 
Trường Tiểu học Thạch Ngọc 
theo đúng bản vẽ thiết kế 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

4.400.881.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

210 
20210747482 
- 00 

Tên gói thầu   

USTH 48 Thi công xây dựng và 
nâng cấp trang thiết bị công trình: 
Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp 
trang thiết bị Hội trường tầng 8, 
Nhà A21, Trường Đại học Khoa 
học và Công nghệ Hà Nội. 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

10.657.737.000 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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TT  Số TBMT  Nội Dung  Giá   Trị  
Ghi 
Chú  

211 
20210742908 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây lắp, cung cấp vật tư danh 
mục sửa chữa lớn Đường dây 
0,4kV Đức Long, Hồng Việt, 
huyện Hoà An năm 2021 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

1.896.404.796 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   

212 
20210748299 
- 00 

Tên gói thầu   

Xây lắp, cung cấp vật tư danh 
mục sửa chữa lớn Đường dây 
35kV huyện Hạ Lang bổ sung 
2021 và máy cắt Recloser 

  

    
 Giá trị dự toán gói 
thầu 

3.761.195.735 VND   

     Loại hợp đồng Trọn gói   

    
Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong nước   

    
 Phương thức lựa 
chọn nhà thầu; 

Một giai đoạn một túi hồ sơ   

     Hình thức dự thầu. Đấu thầu qua mạng   
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3.3. Giải câu hỏi tiểu luận 3. 

a) Hình thức lựa chọn nhà thầu và Phương thức lựa chọn nhà thầu; Tính 

toán các chỉ tiêu mức độ khối lượng tuyệt đối, mức độ bình quân 

Bảng 3.1  

Tính toán chỉ tiêu mức dộ và khối lượng tuyệt đối , mức độ bình quân 

TT 

Tiêu 
thức 
hình 
thức và  
Phương 
thức 
LCNT 

Giá trị  
(Đồng) - xi 

Số 
lượng 

(fi) 

Trị số  
xi' x fi 

 Từ đến 
Trị số giữa 

- xi' 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = 

((3)+(4))/2 
(6) (7) = (5) x (6) 

1 

Đấu 
thầu 
rộng rãi 
trong 
nước 371.434 

.198 

17.684.597 

.000 

9.028.015 

.599 
134 

1.209.754.090 

.266 

 

Một 
giai 
đoạn 
một túi 
hồ sơ 

2 

Đấu 
thầu 
rộng rãi 
trong 
nước 1.405.574 

.544 

116.316.924 

.810 

58.861.249 

.677 
11 

647.473.746 

.447 

 

Một 
giai 
đoạn 
hai túi 
hồ sơ 
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3 

Chào 
hàng 
cạnh 
tranh 
trong 
nước 

171.159 

.000 

4.655.249 

.110 

2.336.204 

.055 
62 

144.844.651 

.410 

 

Một 
giai 
đoạn 
một túi 
hồ sơ 

4 

Chào 
hàng 
cạnh 
tranh 
rút gọn 
trong 
nước 

82.473.980 
812.020 

.260 
447.247 

.120  
5 2.236.235.600 

 

Một 
giai 
đoạn 
một túi 
hồ sơ 

 
TỔNG 
CỘNG    

212 
2.004.308.723 

.723 
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Bảng 3.2 

 Thống kê số gói thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa 

chọn nhà thầu 

Bảng 3.3   Bảng tổng kết giá trị bình quân  

 

b.Phân tổ theo khoảng cách tổ. 

                          Bảng 3.4   Bảng phân tổ theo khoang cách tổ  

TT 
Tiêu thức hình thức và Phương 

thức LCNT 
Giá trị Ghi 

chú 
1 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 371.434.198=>Đến 

17.684.597.000 
134 
gói   Một giai đoạn một túi hồ sơ 

2 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 1.405.574.544=> Đến 
116.316.924.810 

11 
gói   Một giai đoạn hai túi hồ sơ 

3 Chào hàng cạnh tranh trong nước Từ 171.159.000=> Đến 
4.655.249.110 62gói 

  Một giai đoạn một túi hồ sơ 

4 
Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
trong nước Từ 82.473.980=>Đến 

812.020.260 
5gói 

  Một giai đoạn một túi hồ sơ 

NGÀY 16/7/2021 
Số lượng  
gói thầu 

Giá trị gói thầu  
(VND) 

TỔNG CỘNG 212 2.004.308.723.723 

GIÁ TRỊ BÌNH QUÂN   9.476.805.301  

TT Khoảng cách tổ Số lượng gói thầu  

1 Dưới 1 tỷ 22 

2 1 - 10 tỷ  165 

3 10 - 20 tỷ 14 

4 20-30 tỷ  0 

5 Trên 30 tỷ  2 

6                Không có số liệu  9 



  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG               GVGD :PHẠM QUANG VŨ                                                                     

Trang | 91  
SV : PHAN VĂN KHƯƠNG -MSSV :20005034           

 

PHẦN 4. KẾT LUẬN 

- Điều tra thống kê là hình thức thu nhập số liệu được tiến hành theo phương án quy 

định cụ thể cho từng cuộc điều tra. Trong phương án điều tra quy định rõ mục đích, 

đối tượng, phạm vi, phương pháp và kế hoạch tiến hành điều tra. Điều tra thống kê 

được áp dụng ngày càng rộng rãi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành 

phần kinh tế. 

- Chỉ tiêu thống kê là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh qui mô, tốc độ 

phát triển, cơ cấu, quan hệ tỉ lệ của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không 

gian và thời gian cụ thể. Mỗi chỉ tiêu thống kê đều gắn với một đơn vị đo lường và 

phương pháp tính cụ thể. Chỉ tiêu khối lượng phản ánh qui mô, khối lượng của hiện 

tượng nghiên cứu. 

Tổng số lượng gói thầu : 212 gói 

Tổng giá trị các gói thầu ngày 16/7/2021 :  2.004.308.723.723 (VNĐ) 

Giá trị bình quân 1 gói thầu  : 9.476.805.301  (VNĐ) 
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